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KẾ HOẠCH 

Tuyển sinh vào trƣờng mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024  

trên địa bàn thành phố Thanh Hóa 
 

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về Điều lệ trường mầm non; Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 

04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường tiểu học; Thông tư số 

32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ 

trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở trung học phổ thông ban tại Văn 

bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/05/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Công văn số 1282/SGDĐT-KĐCLGD ngày 06/5/2023 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ 

sở năm học 2023-2024;  

UBND thành phố Thanh Hóa xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào trường 

mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023- 2024 cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Huy động 100% các em trong độ tuổi quy định vào học tại các cơ sở giáo 

dục mầm non, tiểu học và THCS. Đảm bảo thực hiện đúng Luật giáo dục, Điều lệ 

trường học, Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn 

của Sở Giáo dục và Đào tạo, Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục. 

- Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo 

dục Tiểu học và THCS (bao gồm trẻ, học sinh khuyết tật có đủ sức khỏe học tập). 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo công khai, chính xác, công 

bằng, khách quan góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp 

học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-  Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn; thực hiện công khai 

kế hoạch tuyển sinh. Thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian tuyển sinh, hồ 

sơ tuyển sinh, độ tuổi, sĩ số và chỉ tiêu được giao; cá nhân chịu trách nhiệm với 

nhiệm vụ được giao. 

- Các trường tuyệt đối không được vận động, quyên góp và thu các khoản 

ngoài quy định khi tuyển sinh. 

- Việc tuyển sinh được tổ chức theo phương thức xét tuyển cho từng 

trường; riêng trường THCS Trần Mai Ninh tổ chức xét tuyển kết hợp với khảo 
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sát đánh giá năng lực. Yêu cầu 100% các trường triển khai thực hiện tuyển sinh 

trực tuyến. 

II. Nội dung 

1. Việc thành lập các Hội đồng tuyển sinh 

- Toàn thành phố tổ chức 146 Hội đồng tuyển sinh (63 Hội đồng trường 

mầm non, 42 Hội đồng trường tiểu học, 33 Hội đồng trường trung học cơ sở, 8 

Hội đồng trường liên cấp học). Mỗi trường thành lập một Hội đồng xét tuyển 

(nhà trường lập danh sách, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định 

thành lập Hội đồng). 

- Thành phần của Hội đồng: Chủ tịch: Hiệu trưởng; Phó Chủ tịch: Các Phó 

Hiệu trưởng; Thư ký: Thư ký Hội đồng nhà trường; Uỷ viên: Đại diện các đoàn 

thể nhà trường, các tổ trưởng chuyên môn. Hội đồng tuyển sinh trường THCS 

Trần Mai Ninh do Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch. 

- Các nhà trường xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyển sinh theo kế hoạch. 

2. Tuyển sinh vào trƣờng mầm non 

2.1. Thời gian: Từ ngày 11/7/2023.  

2.2. Độ tuổi dự tuyển: trẻ từ 03 tháng tuổi đến dưới 06 tuổi, theo Thông tư số 

52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban 

hành Điều lệ trường mầm non.   

2.3. Đối tượng dự tuyển: Trẻ trong độ tuổi quy định.  

2.4. Nguyên tắc tuyển:  

- Việc tuyển trẻ vào trường thực hiện theo đơn vị phường, xã ở tất cả 

trường mầm non công lập. Đối với phường, xã có hai trường mầm non công lập 

trở lên thì các trường tuyển sinh tại khu vực dân cư được phân công trong công 

tác điều tra phổ cập giáo dục mầm non. 

- Đối với các trường ngoài công lập thực hiện việc tuyển theo nhu cầu của 

cha mẹ trẻ và khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất, đội ngũ của nhà trường. 

2.5. Hồ sơ tuyển sinh 

- Phiếu tiêm chủng. 

- Đơn đăng ký dự tuyển vào trường mầm non (theo mẫu). 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; mã định danh cá nhân của trẻ. 

Căn cứ vào số trẻ đang cư trú trên địa bàn phường, xã (trẻ từ 03 tháng tuổi 

đến 06 tuổi), điều kiện cơ sở vật chất và giáo viên hiện có của nhà trường để thực 

hiện đúng kế hoạch tuyển sinh.      

3. Tuyển sinh vào lớp 1  

3.1. Thời gian, hình thức đăng ký dự tuyển:  

Từ ngày 11/7/2023 đến ngày 14/7/2023. 

Học sinh đăng kí dự tuyển bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp (yêu 

cầu tất cả các trường phải triển khai hình thức trực tuyến). 

3.2. Độ tuổi dự tuyển: Tuổi của học sinh vào lớp 1 là 06 tuổi (sinh năm 

2017) Thực hiện theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ 
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Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học (Tuổi của học sinh 

vào học lớp 1 là 06 tuổi và được tính theo năm. Trẻ em khuyết tật, kém phát triển 

về thể lực hoặc trí tuệ, trẻ em ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn, trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ 

em ở nước ngoài về nước, con em người nước ngoài học tập, làm việc ở Việt 

Nam có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi cao hơn so với quy định nhưng không quá 03 

tuổi. Trường hợp trẻ em vào học lớp 1 vượt quá 03 tuổi so với quy định sẽ do 

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định). 

3.3. Đối tượng dự tuyển  

Trẻ trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 1 (không tuyển sinh trẻ dưới 6 tuổi). 

3.3.1. Đối với các trường công lập 

+ Học sinh đúng tuyến: là những học sinh có nơi đăng ký thường trú cùng 

bố mẹ (hoặc người thân trong trường hợp bố mẹ đã mất hoặc bố mẹ đi làm ăn 

xa) trên địa bàn phường, xã và có tên trong sổ điều tra phổ cập. Đối với 

phường/xã có 2 trường tiểu học thì trường nào được phân công làm công tác phổ 

cập thì học sinh ở khu vực đó là đúng tuyến. 

+ Học sinh ngoài tuyến: là những học sinh không đúng tuyến. 

3.3.2. Đối với trường ngoài công lập: tuyển sinh theo chỉ tiêu được giao. 

3.4. Nguyên tắc tuyển 

Các trường tuyển sinh theo chỉ tiêu kế hoạch (số lớp, số học sinh) được 

Chủ tịch UBND thành phố giao. 

3.4.1. Đối với các trường công lập 

- Đối với các trường có số chỉ tiêu tuyển sinh được giao ít hơn số học sinh 

đúng tuyến trên địa bàn, trường có trách nhiệm làm tốt công tác tuyên truyền, 

vận động để cha mẹ học sinh cho con em đến học tại các trường thuộc phường, 

xã lân cận và các trường khác đang còn chỉ tiêu. 

- Đối với các trường có số học sinh đăng ký dự tuyển nhiều hơn số chỉ tiêu 

được giao, phải ưu tiên tuyển sinh học sinh đúng tuyến trước khi tuyển sinh 

ngoài tuyến; sau khi hết thời gian thông báo tuyển sinh nếu vẫn còn số học sinh  

đúng tuyến chưa đăng kí dự tuyển, Hội đồng tuyển sinh tiếp tục thông báo để cha 

mẹ học sinh cho con em đến dự tuyển. Hội đồng tuyển sinh lập danh sách số học 

sinh ngoài tuyến đăng ký tuyển sinh vào trường và báo cáo Trưởng Phòng Giáo 

dục và Đào tạo để xin ý kiến lãnh đạo thành phố trước khi thực hiện.  

3.4.2. Đối với các trường ngoài công lập: tuyển sinh theo chỉ tiêu được giao. 

3.5. Hồ sơ tuyển sinh 

- Đơn đăng ký dự tuyển vào trường tiểu học (theo mẫu); 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; mã định danh cá nhân của học sinh. 

- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích hợp lệ (nếu có). 

3.6. Hồ sơ duyệt kết quả tuyển sinh tại Phòng Giáo dục và Đào tạo 

-  Biên bản làm việc của Hội đồng (theo mẫu); 

- Danh sách học sinh được tuyển vào lớp 1 (danh sách học sinh đúng 
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tuyến; danh sách học sinh ngoài tuyến), mỗi danh sách lập thành 02 bản (theo 

mẫu); 

4. Tuyển sinh vào lớp 6  

 4.1. Thời gian, hình thức đăng kí: 

- Từ ngày 11/7/2023 đến ngày 14/7/2023 (Trường THCS Trần Mai Ninh 

thực hiện theo lịch khảo sát riêng). 

- Học sinh đăng kí dự tuyển bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến (yêu 

cầu nhà trường phải triển khai hình thức trực tuyến). 

        4.2. Độ tuổi dự tuyển: Tuổi của học sinh vào lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 

2012), thực hiện theo Điều 33 tại Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 

15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học 

cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Tuổi của học 

sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi. Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học 

trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 

được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước. Học sinh 

là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so 

với tuổi quy định). 

 4.3. Đối tƣợng dự tuyển 

 Học sinh trong độ tuổi đã hoàn thành chương trình tiểu học. 

4.3.1. Đối với các trường công lập 

+ Học sinh đúng tuyến: là những học sinh có nơi đăng ký thường trú cùng 

bố mẹ (hoặc người thân trong trường hợp bố mẹ đã mất hoặc bố mẹ đi làm ăn 

xa) trên địa bàn phường, xã và có tên trong sổ điều tra phổ cập.  

+ Học sinh ngoài tuyến: là những học sinh không đúng tuyến. 

4.3.2. Đối với các trường ngoài công lập: tuyển sinh theo chỉ tiêu được giao. 

4.4. Nguyên tắc xét tuyển 

- Các trường tuyển sinh theo chỉ tiêu kế hoạch (số lớp, số học sinh) được 

Chủ tịch UBND thành phố giao. 

- Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển; việc xét tuyển căn cứ: kết quả 

các môn học và hoạt động giáo dục, mức độ hình thành và phát triển các năng 

lực, phẩm chất của học sinh; ưu tiên (nếu có). 

4.4.1. Đối với các trường công lập 

+ Việc xét tuyển thực hiện theo đơn vị phường, xã ở tất cả các trường 

TH&THCS, THCS, các trường phải ưu tiên tuyển hết số học sinh đúng tuyến. 

+ Đối với các trường có số chỉ tiêu tuyển sinh được giao ít hơn số học sinh 

đúng tuyến, trường có trách nhiệm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để 

cha mẹ học sinh cho con em đến học tại các trường thuộc phường xã lân cận và 

các trường khác đang còn chỉ tiêu. 

+ Đối với các trường có số học sinh đăng ký dự tuyển nhiều hơn số chỉ tiêu 

được giao, phải ưu tiên tuyển sinh học sinh đúng tuyến trước khi tuyển sinh 
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ngoài tuyến; sau khi hết thời gian thông báo tuyển sinh nếu vẫn còn số học sinh  

đúng tuyến chưa đăng kí dự tuyển, Hội đồng tuyển sinh tiếp tục thông báo để cha 

mẹ học sinh cho con em đến dự tuyển. Hội đồng tuyển sinh lập danh sách số học 

sinh ngoài tuyến đăng ký tuyển sinh vào trường và báo cáo Trưởng Phòng Giáo 

dục và Đào tạo để xin ý kiến lãnh đạo thành phố trước khi thực hiện.  

4.4.2. Đối với các trường ngoài công lập: tuyển sinh theo chỉ tiêu được giao. 

4.5. Hồ sơ dự tuyển vào lớp 6  

- Đơn đăng ký dự tuyển vào trường THCS (theo mẫu); 

- Bản chính học bạ tiểu học; 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; mã định danh cá nhân học sinh. 

- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có); 

4.6. Hồ sơ duyệt kết quả tuyển sinh tại Phòng Giáo dục và Đào tạo  

- Biên bản làm việc của Hội đồng (theo mẫu); 

- Danh sách người học dự tuyển vào lớp 6 (danh sách học sinh trong tuyến; 

danh sách học sinh ngoài tuyến), mỗi danh sách lập thành 02 bản (theo mẫu); 

5. Việc xếp lớp và phân công giáo viên chủ nhiệm 

- Sau khi có danh sách học sinh trúng tuyển, trường sử dụng phần mềm 

Tiện ích Tiếng Việt Excel lập danh sách theo thứ tự A, B, C theo nguyên tắc: sử 

dụng font Unicode; lựa chọn ưu tiên sắp xếp: Tên - Chữ lót - Họ. Xếp lớp theo 

qui luật nhóm, ví dụ: trường có 4 lớp, theo danh sách A,B,C,D đánh số 1,2,3,4; 

lặp lại 1,2,3,4… cho đến hết danh sách; học sinh có cùng số thứ tự được xếp 

cùng 1 lớp. 

- Hiệu trưởng phân công giáo viên chủ nhiệm và báo cáo về Phòng Giáo 

dục và Đào tạo. 

6. Tuyển sinh lớp 6 THCS Trần Mai Ninh 

Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Trần Mai Ninh do Trưởng 

phòng Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch, thành phần gồm: lãnh đạo và chuyên 

viên Phòng Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo, giáo viên, nhân viên trường THCS 

Trần Mai Ninh. 

Hội đồng tuyển sinh thành lập 01 Tổ giúp việc do Phó Hiệu trưởng Trường 

THCS Trần Mai Ninh làm tổ trưởng, có nhiệm vụ: thu hồ sơ, nhập dữ liệu, đánh 

số báo danh, lên danh sách phòng khảo sát, chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện 

đảm bảo tổ chức khảo sát; tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh (nếu có). 

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các Hội đồng: ra 

đề khảo sát, coi khảo sát, làm phách, chấm bài khảo sát; thành phần gồm: lãnh 

đạo, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo, giáo viên, nhân viên các 

trường Tiểu học, THCS trên địa bàn. 

Kinh phí tổ chức khảo sát theo qui định tại Nghị quyết 286/2022/NQ-

HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về quy định mức 

thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà 

trường đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
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6.1. Phương thức, nội dung, chỉ tiêu, thời gian, đối tượng, điều kiện 

- Phương thức tuyển: xét tuyển kết hợp với khảo sát, đánh giá năng lực 

học sinh, mỗi học sinh làm bài khảo sát kiến thức của 3 môn: Toán, Tiếng Việt, 

Tiếng Anh. 

 - Nội dung khảo sát thuộc chương trình tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5 hiện hành có phần nâng cao và phân 

loại học sinh (theo Thông tư 22/2016/TT- BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo); bài khảo sát theo hình thức trắc nghiệm khách quan (50%), kết 

hợp tự luận (50%). Thời gian làm bài 45 phút/môn. 

- Chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển 9 lớp; 360 học sinh, sĩ số 40 HS/lớp. 

- Thời gian khảo sát: Thứ 5, ngày 15/6/2023. 

             Lịch khảo sát  

Thứ, ngày Môn 
Thời gian 

làm bài 

Giờ phát 

đề 

Giờ bắt đầu 

làm bài 

Giờ thu bài 

Thứ 5 

 
Tiếng Anh 45 phút 7h30' 7h35' 8h20' 

(15/6/2023) Tiếng Việt 45 phút 8h50' 8h55' 9h40' 

 Toán 45 phút 10h10’ 10h15’ 11h00’ 

- Địa điểm: tại Trường THCS Điện Biên,  THCS Minh Khai. 

 - Đối tượng, độ tuổi tuyển sinh:  

+ Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2022-2023 tại 

các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa; trường hợp khác tổ thu 

hồ sơ tập hợp danh sách, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo lãnh đạo 

thành phố. 

+ Độ tuổi dự tuyển (như mục 3.2). 

- Điều kiện: Học sinh có học bạ cấp tiểu học được đánh giá:  

+ Các năng lực và các phẩm chất cuối năm học lớp 5 đạt mức Tốt. 

+ Kết quả đánh giá các môn học và hoạt động giáo dục cuối năm học lớp 5 

đạt mức Hoàn thành trở lên, riêng các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh được 

đánh giá hoàn thành tốt. 

+ Điểm kiểm tra định kì cuối năm lớp 5 đối với các môn Toán, Tiếng Việt, 

Tiếng Anh đạt từ 9,0 điểm trở lên. 

- Hồ sơ dự tuyển: 

+ Đơn đăng kí dự tuyển (theo mẫu của Trường THCS Trần Mai Ninh). 

+ Các hồ sơ gồm: Học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình 

tiểu học (bản photo thường, sau khi trúng tuyển nộp bản chính); Bản sao giấy 

khai sinh; Giấy xác nhận chế độ uu tiên (nếu có). 

(Các loại hồ sơ trên nếu không trúng tuyển sẽ không được trả lại, lưu tại 

Hội đồng tuyển sinh trường). 

- Lịch nạp hồ sơ dự tuyển (theo lịch làm việc, Trường THCS Trần Mai 

Ninh thông báo chi tiết) 

6.2. Cách xác định trúng tuyển 

- Học sinh trúng tuyển là học sinh đạt điểm xét tuyển theo thứ tự từ cao 

đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao.  
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- Điểm xét tuyển: là tổng điểm các bài kiểm tra định kì cuối năm của lớp 5 

các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh (hệ số 1) + điểm các bài khảo sát môn 

Toán, Tiếng Việt (hệ số 2)+ điểm khảo sát môn Tiếng Anh (hệ số 1) + điểm ưu 

tiên (nếu có). 

Học sinh thuộc diện ưu tiên: được cộng các mức 0,5 điểm, 1,0 điểm, 1,5 

điểm (theo phụ lục 1); nếu học sinh có nhiều mức điểm ưu tiên thì lấy mức điểm 

ưu tiên cao nhất. 

6.3. Nguyên tắc xét tuyển 

- Học sinh trúng tuyển phải có điểm của bài khảo sát năng lực các môn 

Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh đạt từ 5 điểm trở lên. 

- Sau khi đã cộng các điểm hệ số 1, hệ số 2 và điểm ưu tiên để tính tổng 

điểm xét tuyển, xếp điểm xét tuyển từ cao xuống thấp; căn cứ chỉ tiêu được giao 

để xác định điểm chuẩn trúng tuyển. 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo Thường trực Thành ủy, Chủ 

tịch UBND thành phố trước khi phê duyệt danh sách trúng tuyển. 

 7. Lịch làm việc  

TT 
Thời 

gian 
Nội dung 

Tổ chức thực 

hiện 

1 

Trước 

ngày 

22/5/2023 

Tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban 

hành kế hoạch tuyển sinh 

- Phòng 

GD&ĐT 

 

1 

Trước 

ngày 

31/5/2023 

- Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo, lập kế 

hoạch dự kiến giao chỉ tiêu tuyển sinh vào 

trường mầm non, lớp1, lớp 6 năm học 2023 

- 2024. Báo cáo tổng hợp công tác tuyển 

sinh với Thường trực UBND, Thành ủy 

- Phòng 

GD&ĐT 

 

 

31/5/2023 

đến ngày 

25/6/2023 

- Các trường báo cáo kế hoạch tuyển sinh 

với UBND phường, xã 

- Báo cáo kế hoạch tuyển sinh, nộp danh 

sách Hội đồng tuyển sinh về bộ phận 

chuyên môn Phòng GD&ĐT theo từng bậc 

học, chậm nhất vào ngày 20/6/2023. 

- Phòng GD&ĐT ra Quyết định thành lập 

Hội đồng tuyển sinh cho các trường, trước 

ngày 25/6/2023. 

 

- Trường MN, 

TH, THCS 

 

 

 

- Phòng 

GD&ĐT 

 

2 

Từ ngày 

11/7/2023 

đến ngày 

14/7/2023 

- Các trường MN, TH, THCS thu hồ sơ 

tuyển sinh và tổ chức xét tuyển. 

 

- Trường MN, 

TH, THCS 

 

3 

Từ ngày   

26/7/2023 

đến ngày   

28/7/2023 

- Duyệt kết quả tuyển sinh cho các trường,  

báo cáo kết quả tuyển sinh về UBND thành 

phố và Sở Giáo dục và Đào tạo (theo lịch). 

- Phòng 

GD&ĐT, các 

trường 

 

Đối với trường THCS Trần Mai Ninh 
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1 

Từ ngày 

23/5/2023 

đến ngày 

24/6/2023 

- Ngày 23, 24/5/2023 phát hành hồ sơ tại 

trường THCS Trần Mai Ninh. 

- Ngày 26/5 đến 28/5/2022 thu hồ sơ tại 

trường THCS Trần Mai Ninh 

-  Ngày 15/6/2023 tổ chức khảo sát đánh 

giá năng lực ba môn Toán, Tiếng Việt, 

Tiếng Anh. 

- Dự kiến ngày 23/6/2023 công bố kết quả 

Khảo sát; ngày 24/6/2023 thu đơn phúc 

khảo tại THCS Trần Mai Ninh (nếu có). 

- THCS Trần 

Mai Ninh 

- THCS Trần 

Mai Ninh 

 

 

- HĐ tuyển 

sinh 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các trƣờng Mầm non, Tiểu học và THCS 

- Chủ động trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa 

bàn được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh, báo cáo Phòng 

Giáo dục và Đào tạo. 

- Tổ chức tuyên truyền về công tác tuyển sinh; thông báo rộng rãi qua các 

phương tiện thông tin đại chúng về các quy định tuyển sinh năm học 2023- 2024 

đến cha mẹ học sinh và học sinh. Công khai việc phân tuyến, chỉ tiêu tuyển sinh 

các văn bản hướng dẫn, thủ tục, hồ sơ tuyển sinh, lịch tuyển sinh. 

- Báo cáo với UBND phường, xã kế hoạch tuyển sinh; tổ chức tuyển sinh 

khoa học, đảm bảo trật tự, an ninh, công bằng, công khai, thuận lợi cho học sinh 

và cha mẹ học sinh. 

- Tuyên truyền về Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, giới thiệu đến 

cha mẹ học sinh bộ sách giáo khoa đã được lựa chọn dành cho học sinh lớp 1, 

lớp 2, 3, 4; lớp 6,7,8 trong năm học 2023- 2024; hướng dẫn cụ thể cho cha mẹ 

học sinh về việc chuẩn bị sách giáo khoa cho học sinh.   

2. UBND các phƣờng, xã 

- Chỉ đạo công an phường, xã trên cơ sở dữ liệu dân cư và quản lí cư trú 

lập danh sách học sinh có hộ khẩu thường và tạm trú trên địa bàn cung cấp cho 

các trường công lập trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn hoàn thành chương trình phổ cập 

giáo dục đối với các độ tuổi.  

- Thông qua kế hoạch tuyển sinh của các trường công lập trên địa bàn. 

- Tăng cường rà soát và bổ sung cơ sở vật chất để các nhà trường để chuẩn 

bị tốt cho năm học 2023-2024. Tuyên truyền cho Nhân dân về công tác tuyển 

sinh; tạo điều kiện cho các nhà trường hoàn thành nhiệm vụ tuyển sinh. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Tham mưu Chủ tịch UBND kế hoạch tuyển sinh và dự kiến giao chỉ tiêu 

tuyển sinh cho các trường, xong trước ngày 31/5/2023. 

- Hướng dẫn, ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, duyệt kế hoạch 

tuyển sinh cho các trường; tổ chức, kiểm tra công tác tuyển sinh; duyệt kết quả 

tuyển sinh của các trường Mầm non, Tiểu học và THCS theo đúng Quy chế và 

hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa. 

- Báo cáo kết quả tuyển sinh về Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố 
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Thanh Hóa trước ngày 31/7/2023. 

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm 

học 2023- 2024 trên địa bàn thành phố, yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, các 

trường Mầm non, Tiểu học, TH,THCS&THPT và THCS thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 

- Sở GD&ĐT (để b/c); 

- Thường trực Thành ủy, HĐND (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố (để c/đ); 

- Các phòng, ban, đơn vị có liên quan (để t/h); 

- UBND các phường, xã (để t/h); 

- Trường MN, TH, THCS (để t/h); 

- Lưu: VT, GDDT./. 

K/T. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Việt Nga 
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PHỤ LỤC 1 

(Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-UBND ngày    /5/2023 của UBND thành phố Thanh 

Hóa) 

Nội dung Mức độ đạt đƣợc Điểm 

Hoàn thành chương trình   

Môn học và các hoạt 

động giáo dục 

(Điểm KTĐK) 
Đạt điểm 10; 9; ... 

Ghi theo điểm 

trong học bạ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm ưu tiên 

- Con liệt sĩ; Con thương binh mất sức lao 

động 81% trở lên; Con bệnh binh mất sức 

lao động 81% trở lên; Con của người được 

cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính 

sách như thương binh mà người được cấp 

Giấy chứng nhận người hưởng chính sách 

như thương binh bị suy giảm khả năng lao 

động 81% trở lên”. 

 

 

 

 

 

1,5 

- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, 

con của Anh hùng lao động, Con thương 

binh mất sức lao động dưới 81%; Con bệnh 

binh mất sức lao động dưới 81%; 

- Con của người được cấp “Giấy chứng 

nhận người hưởng chính sách như thương 

binh mà người được cấp Giấy chứng nhận 

người hưởng chính sách như thương binh bị 

suy giảm khả năng lao động dưới 81%”. 

 

 

 

 

1,0 

- Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc 

thiểu số; Người dân tộc thiểu số; Người học 

đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

 

 

 

 

0,5 
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 (PHỤ LỤC 2) 

Lịch duyệt kết quả tuyển sinh  tại phòng GD&ĐT 

(Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-UBND ngày     /5/2023 của UBND thành phố 

Thanh Hóa) 

 

 Thời gian Buổi sáng (Từ 7h-11h) 

 

Buổi chiều (Từ 14h-17h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI 

TIỂU 

HỌC 

 

26/7/2023 

Thiệu Khánh, Thiệu Dương,  

Hàm Rồng, Đông Cương, Đông 

Thọ, Lý Tự Trọng, Đông Vệ 1, 

Đông Vệ 2 

Quảng Thắng, Quảng Thịnh, 

Nam Ngạn, Nguyễn Bá Ngọc, 

Đông Hải 1, Đông Hải 2, 

Hermann Gmeirerr, Đông Hương 

 

27/7/2023 

Đông Hưng, Đông Tân, Đông 

Lĩnh, Trần Phú, Tân Sơn, Tào 

Xuyên, Hoằng Anh, Hoằng 

Quang 

Quảng Phú, Quảng Tâm, 

Quảng Cát, Quảng Thành, Quảng 

Đông, Quảng Hưng, Hoằng 

Long, Hoằng Đại 

28/7/2023 Ba Đình, Điện Biên 1, Điện 

Biên 2, Hoàng Hoa Thám 

 Nguyễn Văn Trỗi, Minh Khai 

1, Minh Khai 2, Lê Văn Tám 

 

 

 

 

KHỐI 

THCS 

 

26/7/2023 

Thiệu Khánh, Thiệu Dương, 

Thiệu Vân, Hàm Rồng, Đông 

Cương, Đông Thọ, Hoằng Lý, 

Hoằng Anh, Tào Xuyên 

Quảng Thắng, Quảng Thịnh, 

Đông Vinh, Điện Biên, Nam 

Ngạn, Đông Hải, Nguyễn Văn 

Trỗi, Lý Tự  Trọng, Lê Lợi 

 

27/7/2023 

An Hoạch, Đông Tân, Đông 

Lĩnh, Trần Phú, Tân Sơn, Cù 

Chính Lan, Đông Hương, Long 

Anh, Hoằng Đại, Hoằng Quang 

Quảng Phú, Quảng Tâm, 

Quảng Cát, Quảng Thành, Quảng 

Đông, Quảng Hưng, Đông Bắc 

Ga, Minh Khai, Quang Trung 

 

  Lưu ý: Các trường thông báo công khai kết quả trúng tuyển cho học sinh ngay sau 

khi được duyệt kết quả tuyển sinh. 

Các trường Mầm non nộp theo địa chỉ: anhbt.pgdtpthanhhoa@thanhhoa.edu.vn  

Các trường Tiểu học nộp theo địa chỉ: chunglt.pgdtpthanhhoa@thanhhoa.edu.vn  

Các trường THCS nạp theo địa chỉ: mailt76.pgdtpthanhhoa@thanhhoa.edu.vn 

 

 

 

 

mailto:anhbt.pgdtpthanhhoa@thanhhoa.edu.vn
mailto:chunglt.pgdtpthanhhoa@thanhhoa.edu.vn
mailto:mailt76.pgdtpthanhhoa@thanhhoa.edu.vn
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ TRẺ VÀO TRƢỜNG MẦM NON 

Năm học 2023 – 2024 

 

Kính gửi: Ban giám hiệu trường Mầm non……………….…. 

1. Họ và tên trẻ:……………………………….. Giới tính:…….…… … 

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………../ ………./……….……………………… 

3. Nơi sinh: ……………………………………….……………………………. 

4. Mã định danh cá nhân...................... 

5. Hiện đang cư trú tại: ………………………………………………………… 

6. Thuộc diện ưu tiên:………………… ………………………………………. 

7. Họ tên cha:………………………………Số điện thoại (nếu có)………. … 

Nghề nghiệp…………………………………………………………………….. 

8. Họ tên mẹ:……………………………Số điện thoại (nếu có)………….…… 

Nghề nghiệp…………………………………………………………………….. 

9. Tình trạng sức khỏe của trẻ:…………………………………………………. 

10. Đăng ký cho trẻ vào học trường Mầm non  ……………………………... 

Gia đình xin cam kết sẽ kết hợp cùng nhà trường nuôi dưỡng, chăm sóc, 

giáo dục và quản lý con em thực hiện tốt nội qui nhà trường. 

Ngƣời nhận hồ sơ 
(Kí, ghi rõ họ tên) 

…… , ngày…….. tháng .…năm 2023 
Phụ huynh học sinh 

(Kí, ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 1  

Năm học 2023 – 2024 

 

Kính gửi: Ban giám hiệu trường Tiểu học…………………………….…. 

1. Họ và tên học sinh:……………………………….. Giới tính:…….…… … 

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………../ ………./……….……………………… 

3. Nơi sinh: ……………………………………….……………………………. 

4. Mã định danh cá nhân: 

5. Hiện đang cư trú tại: ………………………………………………………… 

6. Đã hoàn thành chương trình lớp mẫu giáo tại trường:…… …….…………..  

7. Thuộc diện ưu tiên:………………… ………………………………………. 

8. Họ tên cha:………………………………Số điện thoại (nếu có)………. … 

Nghề nghiệp…………………………………………………………………….. 

9. Họ tên mẹ:……………………………Số điện thoại (nếu có)………….…… 

Nghề nghiệp…………………………………………………………………….. 

10. Đăng ký dự tuyển vào lớp 1 trường   ……………………………... 

Gia đình xin cam kết sẽ kết hợp cùng nhà trường chăm sóc, quản lý, giáo 

dục con em thực hiện tốt nội qui nhà trường. 

Ngƣời nhận hồ sơ 
(Kí, ghi rõ họ tên) 

…… , ngày…….. tháng .…năm 2023 
Phụ huynh học sinh 

(Kí, ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐĂNG KÍ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6  

Năm học 2023 - 2024 

 

 Kính gửi: Ban giám hiệu trường THCS …………………………………… 

1. Họ và tên học sinh:………………………..; giới tính:……………………… 

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………../ ………./……. 

3. Nơi sinh:………………………………………………………………………. 

4.  Mã định danh cá nhân:..................... 

5. Hiện đang cư trú tại:…………………………………………………………. 

6. Đã học hết chương trình Tiểu học tại trường:……………………………….. 

7. Thuộc diện ưu tiên:……………………………………….…………………. 

8. Họ tên cha:………………………………Số điện thoại (nếu có)………. … 

Nghề nghiệp…………………………………………………………………….. 

9. Họ tên mẹ:……………………………Số điện thoại (nếu có)………….…… 

Nghề nghiệp…………………………………………………………………….. 

10. Kết quả học tập năm lớp 5:………………………………………………... 

a) Kết quả các môn học  

Môn học Tiếng 

Việt 

Toán Tự nhiên và 

 Xã hội/Khoa học 

Lịch sử 

và địa lý 

Tiếng 

Anh 

Mức độ đạt được      

Điểm KTĐK cuối năm      

b) Mức độ đạt được về các năng lực (Tự phục vụ, tự quản/Hợp tác/Tự học, 

giải quyết vấn đề):…………………………………… ……………………………….. 

c) Mức độ đạt được về các phẩm chất (chăm học, chăm làm/Tự tin, trách 

nhiệm/Trung thực, kỉ luật/Đoàn kết, yêu thương):…………………… …………….. 

10. Đăng kí dự tuyển vào lớp 6 trường THCS  ……………………………... 

Ngƣời nhận hồ sơ 
(Kí, ghi rõ họ tên) 

…… , ngày…….. tháng .…năm 2023 
Phụ huynh học sinh 

(Kí, ghi rõ họ tên) 
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HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Trƣờng …………                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

                                        
  

BIÊN BẢN 

Tuyển sinh năm học 2023-2024 

 Hội đồng tuyển sinh trường ………………..… đã tiến hành làm việc bắt 

đầu từ …...giờ….. ngày…...... tháng 7 năm 2023 đến …giờ….ngày……tháng 7 

năm 2023, tại ……………………………………………………………..…… 

 1. Thành viên hội đồng tham gia xét tuyển sinh: 

 a) Có mặt: 

- Chủ tịch:…………………………………………………. ……………... 

- Phó chủ tịch:  ………………………………….........…………………… 

- Thư ký: ……………………………………………………………...….. 

- Các uỷ viên: ……………………………….............……………………... 

…………………………………………………..........................................……… 

- Tổng số có mặt:… 

 b) Vắng mặt: 

 - Tổng số vắng mặt: ……. 

 - Họ, tên và lý do của người vắng mặt: 

………………………………………………….............………………………… 

 2. Công việc đã thực hiện: 

 a) Kiểm tra danh sách và hồ sơ của người học đăng kí dự tuyển sinh: 

 - Tổng số người học đăng ký dự tuyển sinh: ……………… 

 Trong đó: 

 + Trong địa bàn phổ cập………….., Ngoài địa bàn phổ cập…………. 

+ Giới tính: ……….. nam, …………nữ 

 + Số người học là người dân tộc thiểu số:………………………………… 

 + Độ tuổi: Đúng độ tuổi: ……………, trước tuổi quy đinh……………… 

 + Số người học là người dân tộc thiểu số (ghi rõ từng dân tộc) ………..... 

 + Người học đã học hết chương trình tiểu học những năm trước:………... 

 + Người học là đối tượng được hưởng ưu tiên:…………… 

 + Tổng số người học có đủ hồ sơ theo quy định: ………………….. 

 b) Thực hiện xét  tuyển sinh: 

 Căn cứ vào Quy chế tuyển sinh và số lượng học sinh xin dự tuyển, hội đồng 
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đã tiến hành  xét tuyển học sinh  vào lớp ………, kết quả như sau: 

 - Tổng số người học đăng ký dự tuyển: ………………..………………… 

 - Tổng số người học được tuyển: …………………………………………. 

 Trong đó: 

 + Trong địa bàn phổ cập………….., Ngoài địa bàn phổ cập…………. 

+ Nam có: ……………., nữ có: ……………… 

 + Số người học được hưởng ưu tiên: ……..…… 

 + Số người học là người dân tộc thiểu số (ghi rõ từng dân tộc)………..... 

 3. Danh sách người học được tuyển vào lớp ….: 

  (có bản danh sách kèm theo) 

   Biên bản này đã được toàn thể thành viên của hội đồng nhất trí thông qua. 

……………..ngày    tháng 7 năm 2023  

 

Họ, tên và chữ kí của 

các thành viên hội đồng 

CHỦ TỊCH HĐ 

(kí, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 



1
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Trường ………………………… 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA DỰ TUYỂN   VÀO LỚP 1 

NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

 

 

……………., ngày…… tháng năm 2023 

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh 

(kí tên, đóng dấu) 
Ghi chú: 

- Học sinh trong tuyến, ngoài tuyến lập thành danh sách riêng;  

- Chủ tịch Hội đồng kí nháy từng trang của danh sách; 

- Căn cứ vào phương án tuyển sinh đã được phê duyệt, các đơn vị có thể bổ sung thêm các cột, mục thông tin cần thiết. 

TT Họ và tên Giới tính 
Ngày  

sinh 
Nơi  sinh Dân tộc Cư trú tại Ưu tiên Ghi chú 
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PHÒNG GD&ĐT…………………….. 

Trường TH………………………… 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC TUYỂNVÀO LỚP 1  

NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

Ghi chú: 

- Học sinh trong tuyến, ngoài tuyến lập thành danh sách riêng;  

- Chủ tịch Hội đồng kí nháy từng trang của danh sách; 

- Căn cứ vào phương án tuyển sinh đã được phê duyệt, các đơn vị có thể bổ sung thêm các cột, mục thông tin cần thiết. 

 

 

…….,ngày        tháng      năm 2023 

Danh sách này có ……… học sinh 

Bằng chữ ............ học sinh 

Trƣởng phòng Giáo dục và Đào tạo 

 (kí tên, đóng dấu) 

 

…………, ngày      tháng       năm 2023 

       Danh sách này có ……… học sinh 

     Bằng chữ  ………………học sinh 

                                        Hiệu trƣởng       

           (kí tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

TT Họ và tên Giới  tính 
Ngày  

sinh 
Nơi  sinh Dân tộc Cư trú tại Ưu tiên Ghi chú 

         

         

         

         

         

         

         



1

9 

 

19 

 

Trường THCS………………………… 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH….. 
DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA DỰ TUYỂN      VÀO LỚP 6 

NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

TT 

 

Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày 

sinh 

Nơi 

sinh 
Cư trú tại 

Kết quả các môn học Đánh giá 

về năng 

lực 

Đánh giá 

về phẩm 

chất 

 

Ưu 

tiên Toán T. Việt 
Khoa 

học 

Lịch sử- 

Địa lý 

Tiếng 

Anh 

              

              

              

              

              

              

              

 

……………., ngày…… tháng năm 2023 

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh 

(kí tên, đóng dấu) 
Ghi chú: 

- Học sinh trong tuyến, ngoài tuyến lập thành danh sách riêng;  

- Chủ tịch Hội đồng kí nháy từng trang của danh sách; 

- Căn cứ vào phương án tuyển sinh đã được phê duyệt, các đơn vị có thể bổ sung thêm các cột, mục thông tin cần thiết. 
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PHÒNG GD&ĐT…………………….. 
Trường THCS………………………… 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC TUYỂN VÀO LỚP 6  

NĂM HỌC 2023- 2024 

 

 

TT 

 

Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày 

sinh 

Nơi 

sinh 

Cư trú tại 
Kết quả các môn học Đánh giá 

về năng 

lực 

Đánh giá 

về phẩm 

chất 

 

Ưu 

tiên Toán T. Việt 
Khoa 

học 

Lịch sử- 

Địa lí 

Tiếng 

Anh 

              

              

              

              

              

              

              

 

Ghi chú: 

- Học sinh trong tuyến, ngoài tuyến lập thành danh sách riêng;  

- Chủ tịch Hội đồng kí nháy từng trang của danh sách; 

- Căn cứ vào phương án tuyển sinh đã được phê duyệt, các đơn vị có thể bổ sung thêm các cột, mục thông tin cần thiết. 
 

……., ngày        tháng      năm 2023 

Danh sách này có ……… học sinh 

Bằng chữ ............ học sinh 

Trƣởng phòng Giáo dục và Đào tạo 

                               (kí tên, đóng dấu) 

…………, ngày      tháng       năm 2023 

       Danh sách này có ……… học sinh 

  Bằng chữ  ………………học sinh 

                                          Hiệu trƣởng       

(kí tên, đóng dấu) 
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